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Phụ lục 1

TÌNH HÌNH SỐ LƯỢNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ, XÃ BA THÀNH
(Số liệu tính đến ngày 05/3/2025)

Họ tên người tổng hợp  Phạm Thị Sơn số điện thoại: 0335944372

TT Đơn vị hành chính cấp xã

Phân
loại

đơn vị
hành
chính

Số lượng được giao năm 2025
theo Quyết định của UBND cấp

huyện

Số lượng có mặt (tính
đến 05/3/2025)

Trong đó

Ghi chú

Tổng

Trong đó

Tổng

Trong đó Cán bộ Công chức

Cán
bộ

Công
chức

Số
CBCC
dôi dư
(nếu
có)

Cán
bộ

Công
chức

Số lượng
CBX còn

so với
biên chế

giao

Số lượng
CBX vượt
so với số
được giao

Chức danh/chức
vụ kiêm nhiệm

(ghi rõ chức danh
kiêm nhiệm, kể cả

kiêm nhiệm CT
HĐND)

Chức vụ
chưa kiện

toàn (ghi rõ
chức vụ)

Số lượng
CCX còn

so với
được giao

Số CCX
vượt so
với số
được
giao

Chức danh
công chức
còn thiếu

(ghi rõ chức
danh)

HUYỆN BA TƠ II 21 11 10 0 20 11 9 0 0 0 0 1 0 0
1 Xã Ba Thành 2 21 11 10 0 20 11 9 0 0 KCTHĐND 0 1 0 VP-TK

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



2
Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



3
Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



4
Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



5
Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



6
Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



7
Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



8
Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



9
Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



10
Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



11
Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



12
Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



13
Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



14
Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



15
Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



16
Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



17

Phụ lục 2
ĐỘ TUỔI, TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ, XÃ BA THÀNH

(Số liệu tính đến ngày 05/3/2025)
Họ tên người tổng hợp : Phạm Thị Sơn số điện thoại: 0335944372

ST
T

Chức danh Tổng

Chia theo độ tuổi Trình độ chuyên môn Trình độ lý luận chính trị

Dưới
45

tuổi

Từ 45-
dưới
55

tuổi

Từ
55

tuổi
trở
lên

Chưa
qua
đào
tạo

Sơ
cấp

Trung
cấp

Cao
đẳng

Đại
học

Sau
đại
học

Chưa
qua

đào tạo

Sơ
cấp

Trung
cấp

Cao
cấp

Cử
nhân

A TỔNG CỘNG (CẤP HUYỆN)
1 Cán bộ cấp xã

1 Bí thư Đảng ủy 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch HĐND

Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND

Bí thư Đảng ủy (không kiêm nhiệm)

2 Phó Bí thư Đảng ủy

Phó bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch HĐND 1 1 0 0 0 0 0 1 1

Phó Bí thư Đảng ủy kiêm CT UBMTTQVN

Phó Bí thư Đảng ủy thường trực (không kiêm
nhiệm)

3 Phó Chủ tịch HĐND 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

4 Chủ tịch UBND 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

5 Phó Chủ tịch UBND 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1

6 Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

7 Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

8 Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

9 Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

10 Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

2 Công chức cấp xã

1 Chỉ huy trưởng BCH Quân sự 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

2 Văn phòng Thống kê 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
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3
Địa chính - xây dựng - đô thị và mô trường
(đối với phường, thị trấn); địa chính  - nông
nghiệp - xây dựng và môi trường (đối với xã)

2 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1

4 Tài chính - kế toán 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
5 Tư pháp - hộ tịch 2 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
6 Văn hóa - xã hội 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

B Gửi kèm thống kê chi tiết từng xã, phường, thị trấn thuộc huyện, thị xã, thành phố

ST
T

Chức danh Tổng

Chia theo độ tuổi Trình độ chuyên môn Trình độ lý luận chính trị

Dưới
45

tuổi

Từ 45-
dưới
55

tuổi

Từ
55

tuổi
trở
lên

Chưa
qua
đào
tạo

Sơ
cấp

Trung
cấp

Cao
đẳng

Đại
học

Sau
đại
học

Chưa
qua

đào tạo

Sơ
cấp

Trung
cấp

Cao
cấp

Cử
nhân
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Phụ lục 3
TÌNH HÌNH SỐ LƯỢNG NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở CẤP XÃ, XÃ BA THÀNH

(Số liệu tính đến ngày 05/3/2025)

Họ tên người tổng hợp: Phạm Thị Sơn số điện thoại: 0335944372

ST
T

Đơn vị hành chính cấp xã

Phân
loại

đơn vị
hành
chính

Số lượng được giao năm 2025
theo Quyết định của UBND cấp

huyện Số
lượng
KCT

cấp xã
có mặt
(05/3/2

025)

Số lượng KCT cấp xã kiêm nhiệm
Số lượng

KCT
cấp xã
còn so
với số
được
giao

Chức danh kiêm
nhiệm (ghi rõ chức

danh kiêm nhiệm, bao
gồm: CBCC cấp xã,
KCT cấp xã kiêm

nhiệm KCT cấp xã,
KCT thôn TDP)

Chức danh KCT
cấp xã chưa kiện

toàn có nhu cầu bố
trí trong thời gian

đến (ghi rõ chức
danh)

Ghi chú

Tổng

Trong đó
Cán bộ
cấp xã
kiêm
nhiệm
KCT

cấp xã

Công
chức

cấp xã
kiêm
nhiệm
KCT

cấp xã

KCT cấp
xã kiêm
nhiệm

chức danh
KCT cấp

xã

KCT cấp
xã kiêm
nhiệm
KCT
thôn,
TDP

KCT cấp xã
kiêm nhiệm
Người trực

tiếp tham gia
công tác ở
thôn, TDP

ĐVHC

Theo
QMDS

và
DTTN

KCT
dôi dư
(nếu
có)

HUYỆN BA TƠ II

1 Xã Ba Thành 2 12 2 0 11 0 0 1 1 0 1

VP Đảng ủy xã kiểm tuyên
giáo dân vận, PCTMT xã

kiêm Trưởng BCTMT
Thôn

Tuyên giáo dân vận
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Phụ lục 4
SỐ LƯỢNG NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở THÔN, TỔ DÂN PHỐ;

NGƯỜI TRỰC TIẾP THAM GIA CÔNG VIỆC CỦA THÔN, TỔ DÂN PHỐ, XÃ BA THÀNH
(Số liệu tính đến ngày 05/3/2025)

Họ tên người tổng hợp: Phạm Thị Sơn số điện thoại: 0335944372

TT Đối tượng

Phân
loại đơn
vị hành
chính
cấp xã

Số lượng
KCT ở
thôn, tổ
dân phố
hiện có

(05/3/202
5)

Số lượng KCT thôn, TDP kiêm nhiệm

Số lượng
KCT thôn,
TDP còn so
với số được

giao

Chức danh KCT chưa kiện
toàn ở thôn, tổ dân phố (ghi

rõ)

Số lượng
Người trực
tiếp tham
gia công

việc ở thôn,
TDP hiện

có
(05/3/2025)

Cán bộ cấp
xã kiêm

nhiệm KCT
thôn, TDP

Công
chức cấp
xã kiêm
nhiệm

KCT thôn,
TDP

KCT cấp
xã kiêm
nhiệm

chức danh
KCT thôn,

TDP

KCT thôn, TDP
kiêm nhiệm KCT

thôn, TDP

KCT thôn, TDP
kiêm nhiệm

Người trực tiếp
tham gia công

việc của thôn, tổ
dân phố

HUYỆN BA TƠ II
1 Xã Ba Thành 2 7 0 0 1 0 0 0 Trưởng BCTMT Thôn 16
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Phụ lục 5
TỔNG HỢP CHẤT LƯỢNG NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH CẤP XÃ, XÃ BA THÀNH

(Số liệu tính đến ngày 05/3/2025)
Họ tên người tổng hợp: Phạm Thị Sơn số điện thoại: 0335944372

ST
T

Chức danh
Số

lượng
Đảng
viên

Giới
tính
Nữ

Dân
tộc

thiểu
số

Có
tôn
giáo

Độ tuổi Học vấn Chuyên môn, nghiệp vụ Lý luận chính trị

Từ
 3

0 
trở

 x
uố

ng

Từ
 đ

ủ 
31

 đ
ến

 4
0

Từ
 đ

ủ 
41

 đ
ến

 5
0

Từ
 đ

ủ 
51

 đ
ến

 5
5

Từ
 đ

ủ 
56

 đ
ến

 6
0

Tr
ên

 6
0

Ti
ểu

 h
ọc

TH
C

S

TH
PT

C
hư

a 
qu

a 
đà

o 
tạ

o

Sơ
 c

ấp

Tr
un

g 
cấ

p

C
ao

 đ
ẳn

g

Đ
ại

 h
ọc

Th
ạc

 sĩ

Ti
ến

 sĩ

C
hư

a 
qu

a 
đà

o 
tạ

o

Sơ
 c

ấp

Tr
un

g 
cấ

p

C
ao

 c
ấp

C
ử 

nh
ân

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

A Tổng cộng (huyện, thị xã, thành phố)

1 Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã

1 Phó Chủ tịch UBMTTQVN 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0

2 Phó Chủ tịch Hội Nông dân 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
3 Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
4 Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0

5 Phó Bí thư Đoàn TNCSHCM 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

6 Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân
sự 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0

7 Tổ chức - Văn phòng Đảng ủy hoặc Văn
phòng Đảng ủy 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0

8 Kiểm tra - Tuyên giáo - Dân vận hoặc
Tổ chức - Tuyên giáo- Dân vận 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng
ủy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 Văn hóa, thể dục, thể thao - Công tác xã
hội, dân số, bảo vệ trẻ em 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0

11 Đài truyền thanh - Quản lý nhà văn hóa 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0

12 Xây dựng, đô thị, môi trường, thương
mại, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 Giao thông - Thủy lợi - Khuyến nông -
Thú y cơ sở 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0

14 Thủ quỹ - Văn thư - Lưu trữ 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
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2
Người hoạt động không chuyên trách ở
thôn, tổ dân phố

1 Bí thư chi bộ 4 4 1 3 0 0 3 0 0 1 0 0 0 4 0 0 2 1 1 0 0 2 0 2 0 0
2 Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng tổ dân phố 4 4 1 3 0 0 3 0 0 1 0 0 0 4 0 0 1 1 1 0 0 2 0 2 0 0
3 Trưởng Ban công tác Mặt trận 3 1 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 2 0 0 3 0 0 0

3
Người trực tiếp tham gia hoạt động ở
thôn, tổ dân phố

1 Chi hội trưởng Hội Cựu chiến binh 4 1 0 4 0 0 1 4 0 0 0 0 2 2 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2 Chi hội trưởng Hội Liên hiệp Phụ nữ 4 1 4 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Chi hội trưởng Hội Nông dân 4 1 0 4 0 0 3 0 1 0 0 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Bí thư Chi đoàn thanh niên 4 1 1 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0

B Gửi kèm thống kê chi tiết từng xã, phường, thị trấn thuộc huyện, thị xã, thành phố

ST
T

Chức danh
Số

lượng
Đảng
viên

Giới
tính
Nữ

Dân
tộc

thiểu
số

Có
tôn
giáo

Độ tuổi Học vấn Chuyên môn, nghiệp vụ Lý luận chính trị

Từ
 3

0 
trở

 x
uố

ng

Từ
 đ

ủ 
31

 đ
ến

 4
0

Từ
 đ

ủ 
41

 đ
ến

 5
0

Từ
 đ

ủ 
51

 đ
ến

 5
5

Từ
 đ

ủ 
56

 đ
ến

 6
0

Tr
ên

 6
0

Ti
ểu

 h
ọc

TH
C

S

TH
PT

C
hư

a 
qu

a 
đà

o 
tạ

o

Sơ
 c

ấp

Tr
un

g 
cấ

p

C
ao

 đ
ẳn

g

Đ
ại

 h
ọc

Th
ạc

 sĩ

Ti
ến

 sĩ

C
hư

a 
qu

a 
đà

o 
tạ

o

Sơ
 c

ấp

Tr
un

g 
cấ

p

C
ao

 c
ấp

C
ử 

nh
ân
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Phụ lục 6

DANH SÁCH TRÍCH NGANG CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ
(Số liệu tính đến ngày 05/3/2025 XÃ BA THÀNH)

Họ tên người tổng hợp: Phạm Thị Sơn số điện thoại: 0335944372

T
T

Họ và tên

Ngày, tháng, năm
sinh

Chức vụ,
chức danh
hiện nay

Chức vụ,
chức danh

kiêm nhiệm
(ghi rõ chức

vụ, chức
danh: CB,
CC, KCT
được kiêm

nhiệm)

Đản
g

viên

Dân
tộc

thiểu
số

(ghi
rõ)

Tôn
giáo
(ghi
rõ
tôn

giáo
nếu
có)

Mức Lương hiện hưởng Trình độ

Kết quả
đánh giá
CBCC
năm
2024

của cấp
có thẩm
quyền

CBCC
luân

chuyển
từ cấp
huyện,
tỉnh về
cấp xã

Đang học
chuyên

môn cao
hơn

Nguồn CBCC
(CB nguồn từ
công chức (thi
hoặc xét hoặc
cán bộ thành
công chức...),
KCT...; CC
nguồn từ thi

tuyển, xét
tuyển, cán bộ

thành
CCX…)

Dự kiến
nghỉ theo

chế độ nếu
có (nghỉ
hưu; NĐ
177; NĐ
29; NĐ
178…)

Nam Nữ
Mã

ngạch
Bậc

Hệ số
lương
hiện
hưởn

g

Thời
gian
tính
nâng
lương
lần sau

 V
ăn

 h
óa

C
hu

yê
n 

m
ôn

 (t
ất

 c
ả 

trì
nh

 đ
ộ

TC
, C

Đ
, Đ

H
)

C
hu

yê
n 

ng
àn

h

C
hí

nh
 tr

ị

Q
LN

N

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

1 XÃ BA THÀNH

* Cán bộ

1 Trương Công Điệp 27/10/1985 BTĐU K x Kinh K 1,002 7/9 4,40 12/12
TC;

ĐH,SĐH
QLCSC CC CVC

Hoàn
thành tốt

Cấp
huyện về

xã
K K K

2 Phạm Văn Sâm 20/10/1975
PBTĐU CTHĐND x Hrê K 1,003 7/9 4,32 12/12 TC,ĐH QLKT TC CV

Hoàn
thành tốt

K K
Công chức thành

cán bộ
K

CTHĐND

3 Phạm Văn Đào 10/5/1985 PCTHĐND K X Hrê K 1003 4/9 3,33 12/12 TC,ĐH QLLKT TC CV
Hoàn

thành tốt
k k Cán bộ nguồn k

4 Phạm Thị Minh Đôi
26/4/197

9
CTUBND K X Hrê K 1003 4/9 3,33 12/12 TC,ĐH ĐHHC TC CV

Hoàn
thành tốt

K K Cán bộ nguồn K

5 Phạm Văn Thước 12/2/1986 PCTUBND k x Hrê K 1003 5/9 3,66 12/12 TC,ĐH ĐHQTVP CC CV
Không
Hoàn
thành

K K Cán bộ nguồn K

6 Phạm Văn Mác 12/6/1986 PCTUBND k x Hrê K 1,003 3/9 3,00 12/12 TC,ĐH ĐHQLNN TC CV
Hoàn

thành tốt
k k Cán bộ nguồn k

7 Đinh Văn Đinh 12/12/1980 CTMTTQ k x Hrê K 1,003 7/9 4,32 12/12 TC,ĐH ĐHQLKT TC CV
Hoàn

thành tốt
k k

Công chức thành
cán bộ

k

8 Phạm Xuân Hậu 26/7/1989 BTĐ k x Hrê K 1,003 1/9 2,34 12/12 TC,ĐH ĐHCTĐ TC K
Hoàn

thành XS
K K Cán bộ nguồn k
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9 Phạm Thị Mỹ Hạnh
18/8/198

1
CTHPN k x Hrê K 1,003 3/9 3,00 12/12 TC,ĐH ĐHQLNN TC CV

Hoàn
thành tôt

k k Cán bộ nguồn k

10 Phạm Đình Hưng 26/7/1989 CTHND k x Hrê K 1,003 2/9 2,67 12/12 TC,ĐH ĐHQLNN TC CV
Hoàn

thành tốt
k k Cán bộ nguồn k

11 Phạm Văn Rót 25/5/1985 CTHCCB k x Hrê K 1,003 3/9 3,00 12/12 TC,ĐH ĐHQLNN TC CV
Hoàn

thành XS
K K Cán bộ nguồn k

* Công chức

1 Phạm Văn Lem 12/2/1979 CHTQS k x Hrê k 1,004 7/12 3,26 12/12 TC,ĐH ĐH Luật TC CV
Hoàn

thành tốt
k k Công chức xã K

2 Phạm Thị Hạnh 6/7/1980 VPTK k x Hrê K 1,003 5/9 3,66 1,12 TC,ĐH ĐHHC TC CV
Hoàn

thành tốt
K K Công chức xã k

3 Phạm Thị Sơn 9/9/1976 VPTK K X Hrê K 1,003 6/9 3,99 12,12 TC,ĐH ĐHQLNN TC CV
Hoàn

thành tốt
Cấp tỉnh

về xã
k k k

4 Nguyễn Chí Linh 5/10/1980 ĐCXD k x Kinh k 1,003 4/9 3,33 12/12 TC,ĐH ĐHTS TC CV
Hoàn

thành tốt
Cấp tỉnh

về xã
k k k

5 Thái thị Bích Diệp
22/11/19

89
ĐCXD k x Kinh k 1,004 6/12 3,06 12/12 TC,ĐH ĐHLuật SC CV

Hoàn
thành tốt

Cấp
huyện về

xã
k k k

6 Phạm Văn Giốp 3/2/1980 TPHT k k Hrê K 1,003 4/9 3,33 12/12 TC,ĐH ĐHLuật TC K
Hoàn

thành tốt
k k Công chức xã k

7 Phạm Văn Sâng 7/5/1981 TPHT k x Hrê K 1,003 4/9 3,33 12/12 TC,ĐH ĐHLuật TC CV
Hoàn

thành tốt
K K Công chức xã K

8 Lê  Thị Cảm
20/8/198

7
TCKT k x Kinh k 1,003 4/9 3,33 12/12 TC,ĐH ĐHKT SC CV

Hoàn
thành tốt

k k Công chức xã k

9 Nguyễn Thị Thanh Tùng 7/8/1984 VHXH k x Kinh k 1,003 5/9 3,66 12/12
TCĐH,S

ĐH
SĐH CSC TC CV

Hoàn
thành tốt

k k Công chức xã k

T
T

Họ và tên

Ngày, tháng, năm
sinh

Chức vụ,
chức danh
hiện nay

Chức vụ,
chức danh

kiêm nhiệm
(ghi rõ chức

vụ, chức
danh: CB,
CC, KCT
được kiêm

nhiệm)

Đản
g

viên

Dân
tộc

thiểu
số

(ghi
rõ)

Tôn
giáo
(ghi
rõ
tôn

giáo
nếu
có)

Mức Lương hiện hưởng Trình độ

Kết quả
đánh giá
CBCC
năm
2024

của cấp
có thẩm
quyền

CBCC
luân

chuyển
từ cấp
huyện,
tỉnh về
cấp xã

Đang học
chuyên

môn cao
hơn

Nguồn CBCC
(CB nguồn từ
công chức (thi
hoặc xét hoặc
cán bộ thành
công chức...),
KCT...; CC
nguồn từ thi

tuyển, xét
tuyển, cán bộ

thành
CCX…)

Dự kiến
nghỉ theo

chế độ nếu
có (nghỉ
hưu; NĐ
177; NĐ
29; NĐ
178…)

Nam Nữ
Mã

ngạch
Bậc

Hệ số
lương
hiện
hưởn

g

Thời
gian
tính
nâng
lương
lần sau
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óa
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n 
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Lưu ý:  - cột (5) chức vụ, chức danh: nhập theo thứ tự trong biểu;
            - cột (6) ghi rõ chức danh kiêm nhiệm.

T
T

Họ và tên

Ngày, tháng, năm
sinh

Chức vụ,
chức danh
hiện nay

Chức vụ,
chức danh

kiêm nhiệm
(ghi rõ chức

vụ, chức
danh: CB,
CC, KCT
được kiêm

nhiệm)

Đản
g

viên

Dân
tộc

thiểu
số

(ghi
rõ)

Tôn
giáo
(ghi
rõ
tôn

giáo
nếu
có)

Mức Lương hiện hưởng Trình độ

Kết quả
đánh giá
CBCC
năm
2024

của cấp
có thẩm
quyền

CBCC
luân

chuyển
từ cấp
huyện,
tỉnh về
cấp xã

Đang học
chuyên

môn cao
hơn

Nguồn CBCC
(CB nguồn từ
công chức (thi
hoặc xét hoặc
cán bộ thành
công chức...),
KCT...; CC
nguồn từ thi

tuyển, xét
tuyển, cán bộ

thành
CCX…)

Dự kiến
nghỉ theo

chế độ nếu
có (nghỉ
hưu; NĐ
177; NĐ
29; NĐ
178…)

Nam Nữ
Mã

ngạch
Bậc

Hệ số
lương
hiện
hưởn

g

Thời
gian
tính
nâng
lương
lần sau

 V
ăn
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óa

C
hu
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n 
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ả 
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ộ
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Phụ lục 7

DANH SÁCH TRÍCH NGANG CỦA NGƯỜI NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở CẤP XÃ, Ở THÔN, TỔ DÂN PHỐ;
NGƯỜI TRỰC TIẾP THAM GIA CÔNG VIỆC CỦA THÔN, TỔ DÂN PHỐ XÃ BA THÀNH

(Số liệu tính đến ngày 05/3/2025)
Họ tên người tổng hợp: Phạm Thị Sơn số điện thoại: 0335944372

STT Họ và tên
Ngày,

tháng, năm
sinh

Giới
tính Nữ

Chức danh hiện
nay

Chức vụ, chức
danh kiêm nhiệm
(ghi rõ nếu kiêm

nhiệm KCT)

Đảng
viên

Dân tộc
thiểu số
(ghi rõ

dân tộc)

Tôn
giáo

(ghi rõ
tôn giáo
nếu có)

Trình độ

Đang học
chuyên môn
(ghi rõ trình
độ, chuyên

ngành)

Dự kiến nghỉ
(nếu có)
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ăn

 h
óa

C
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yê
n 

m
ôn
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ả
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ộ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

I XÃ BA THÀNH

1 Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã

1 Phạm Thị Lệ Thu 09-09-1985 x
PCT UBMTTQVN xã

A
Kiểm TBCTMT

Thôn
x Hre Không 12/12 TC; ĐH QLNN TC K K K

2 Phạm Văn Trân 09-07-1984 PCTHND xã K X Hre Không 12/12 TC; ĐH QLKT TC K K K

3 Phạm Văn Vô 16/5/1980 PCTHCCB xã k x Hre Không 12/12 TC TCHC K K Đang học ĐH K

4 Phạm Thị Biên 24/2/1982 x PCTHLHPN xã k x Hre Không 12/12 TC,ĐH QLNN TC K K K

5 Phạm Văn Hòa 05-03-1986 PBCHQS xã k x Hre Không 12/12 TC QSĐP TC K K K

6 Đinh Kni 05-05-1985 TC-VP Đảng xã
KIểm kiểm tra, tuyên

giáo dân vận
x Hre Không 12/12 TC,ĐH QLNVH TC K K K

7 Phạm Thị Thảo 01-12-1985 x
VH,TD,TT,CTXH,DS

BVTrE
k x Hre Không 12/12 TC,ĐH QLNN TC K K K

8 Phạm Văn Chính 14/4/1987 Đài truyền thanh xã k x Hre Không 12/12 TC,ĐH QLNN K K K K

9 Phạm Văn Thu 16/10/1980 GT,TL,KN,TY K K Hre Không 12/12 TC,ĐH ĐHCTXH K K K K

10 Đinh Thị Hồng 17/3/1985 x Thư quỹ, VTLTr k x Hre Không 12/12 TC,ĐH ĐHHC K K K K

11 Phạm Thị Mỹ Loan 09-03-2000 x PBT Đoàn xã k K Hre Không 12/12 ĐH ĐHCTXH K K K K

2 Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố

1 Phạm Văn Lam 05-06-1985
Bí thư chi bộ Thôn

Làng Teng
Trưởng Thôn Làng

Teng
x Hrê Không 12/12 TC CT Điện TC K K K

2 Phạm Văn Đậu 17/4/1988
bí thư chi bộ Thôn Huy

Ba I
Trưởng Thôn Huy

Ba I
X Hrê Không 12/12 TC TCCA xã K K K K

3 Phạm Văn Đặc 18/12/1991
Bí thư chị Thôn Huy

Ba II
Trưởng Thôn Huy

Ba II
X Hrê Không 12/12 CĐ CĐSP K K K K

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



49

4 Trần Thị Lại 02-12-1968 x
Bí thư chi bộ Thôn

Trường An
Trưởng Thôn
Trường An

x Hrê Không 12/12 TC,ĐH ĐHLKT TC CV K K

5 Phạm Văn Điền 29/5/1987
Trưởng BCTMT Thôn

Làng Teng
PBTCB Thôn Làng

Teng
x Hrê Không 12/12 TC,ĐH ĐHQLNN K K K K

6 Phạm Văn Hỉa 04-08-1986
Trưởng BCTMT Thôn

Huy Ba I
pBTCB Thôn Huy

Ba I
X Hrê Không 12/12 TC,ĐH ĐHQLNN K K K K

7 Phạm Văn Nghiếu 10-01-1990
Trưởng BCTMT Thôn

Huy Ba II
PBTCB Thôn Huy

Ba II
X Hrê Không 12/12 K K K K K K

3 Người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố

1 Phạm Văn Suối 02-12-1979
Chi hội trưởng

CHCCB Thôn Làng
Teng

k x Hrê K 12/12 ĐH QLNN K K K K

2 Phạm Văn Minh 02-08-1992
chi hội trưởng CHCCB

Thôn Trường An
k k Hrê K 12/12 K K K K K K

3 Phạm Văn Vỹ 02-04-1972
Chi hội trưởng

CHCCB Thôn Huy Ba
I

K K Hrê K 9/12 K K K K K K

4 Phạm Văn Thi 06-04-1964
Chị hội trưởng

CHCCB Thôn Huy Ba
II

K X Hrê K 9/12 K K K K K K

5 Phạm Văn Láy 15/5/1979
Chi hội trưởng CHND

Thôn Làng Teng
K X Hrê k 12/12 k k k k k K

6 Phạm Văn Sương 14/10/1979
Chi hội trưởng CHND

Thôn Huy Ba II
K k Hrê k 12/12 k k k k k K

7 Phạm Văn Sê 16/8/1980
Chi hội trưởng CHND

Thôn Huy Ba I
K k Hrê k 12/12 k k k k k K

8 Phạm Văn Uạ 05-05-1962
Chi hội trưởng CHND

Thôn Trường An
k k Hrê k 9/12 k k k k k K

9 Phạm Thị Tuyết 10-10-1990 x
Chi hội trưởng CHPN

Thôn Trường An
k k Hrê k 12/12 TCY TẾ TCYTế k k k K

STT Họ và tên
Ngày,

tháng, năm
sinh

Giới
tính Nữ

Chức danh hiện
nay

Chức vụ, chức
danh kiêm nhiệm
(ghi rõ nếu kiêm

nhiệm KCT)

Đảng
viên

Dân tộc
thiểu số
(ghi rõ

dân tộc)

Tôn
giáo

(ghi rõ
tôn giáo
nếu có)

Trình độ

Đang học
chuyên môn
(ghi rõ trình
độ, chuyên

ngành)

Dự kiến nghỉ
(nếu có)
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C
hu
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10 Phạm Thị Sung 20/2/1992 x
Chi hội trưởng CHPN

Thôn Làng Teng
k x Hrê k 12/12 CĐCTXH CĐCTXH K K K K

11 Phạm Thị Nguyên 02-12-1995 x
Chi hội trưởng CHPN

Thôn Huy Ba II
K K Hrê k 12/12 TCYTế TCYTế k k k K

12 Phạm Thị Lo 16/9/1989 x
Chi hội trưởng CHPN

Thôn Huy Ba I
k k Hrê k 12/12 k k k k k K

13 Phạm Văn Sáng
Bí Thư chi Đoàn THôn

Làng Teng
k x Hrê k 12/12 k k k k k K

14 Phạm Công Hậu
Bis Thư chi đoàn Thôn

Huy Ba II
k x Hrê k k k k k k k K

15 Phạm Văn Khương
Bi thư chi Đoàn

Trường An
k k Hrê k k k k k k k K

16 Phạm Văn Sạch
Bí thư chi Đoàn Thô

Huy Ba I
k k Hrê k k k k k k k K

STT Họ và tên
Ngày,

tháng, năm
sinh

Giới
tính Nữ

Chức danh hiện
nay

Chức vụ, chức
danh kiêm nhiệm
(ghi rõ nếu kiêm

nhiệm KCT)

Đảng
viên

Dân tộc
thiểu số
(ghi rõ

dân tộc)

Tôn
giáo

(ghi rõ
tôn giáo
nếu có)

Trình độ

Đang học
chuyên môn
(ghi rõ trình
độ, chuyên

ngành)

Dự kiến nghỉ
(nếu có)
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